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Tháng 11 năm 2021

Đơn vị: 14-Phòng Vật tư

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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50.787.5765.233.500143.000220.000516.600414.800622.1003.317.00056.021.0761.594.61546.378.4611648.048.00076Tổ quản lý011

14.264.2151.322.90055.000144.600107.000160.500855.80015.587.115411.42311.645.692413.530.000A1910.697.000Trưởng phòngVũ Xuân TrườngHL-075811

12.182.6391.207.40055.000123.60098.000147.000783.80013.390.039376.80811.507.231411.506.000A199.797.000Phó phòngLê Văn KhánhHL-004662

12.241.8611.280.10055.000124.200104.900157.300838.70013.521.961403.19211.612.769411.506.000A1910.483.000Phó phòngHoàng Văn HònHL-020133

12.098.8611.423.100143.00055.000124.200104.900157.300838.70013.521.961403.19211.612.769411.506.000A1910.483.000Phó phòngPhạm Văn TềHL-039954

135.867.61412.944.800143.000935.0001.383.600998.6001.498.2007.986.400148.812.414756.1813.839.0401713.160.193582.335.0007128.722.000323Tổ chuyên viên082

7.912.323724.60055.00080.50056.10084.200448.8008.636.923215.7311647.1923338.00017.436.000A195.609.000Chuyên viênNguyễn Cao ThếHL-009035

9.464.099867.20055.00096.20068.200102.300545.50010.331.29988.145262.23111.048.92348.932.000A196.818.000Chuyên viênCao Thái ThanhHL-027506

9.558.769954.00055.00097.10076.400114.600610.90010.512.769293.6921881.0773406.00018.932.000A197.636.000Chuyên viênLê Văn ChỉnhHL-027777

8.033.393725.80055.00081.70056.10084.200448.8008.759.193215.7311431.4622676.00027.436.000A195.609.000Chuyên viênNguyễn Trọng HưngHL-011238

7.791.254723.40055.00079.30056.10084.200448.8008.514.654215.7311862.92347.436.000A195.609.000Chuyên viênNguyễn Thái HọcHL-045469

7.863.936724.10055.00080.00056.10084.200448.8008.588.03673.382215.7311862.92347.436.000A195.609.000Chuyên viênMạc Thị PhượngHL-0060310

7.863.936724.10055.00080.00056.10084.200448.8008.588.03673.382215.7311862.92347.436.000A195.609.000Chuyên viênVũ Thu HằngHL-0124411

7.863.936724.10055.00080.00056.10084.200448.8008.588.03673.382215.7311862.92347.436.000A195.609.000Chuyên viênChu Thị Thúy HàHL-0248312

7.913.613785.00055.00080.50061.90092.800494.8008.698.61373.382237.8461951.38547.436.000A196.184.000Chuyên viênChu Thị Thanh DungHL-0300613

7.913.613785.00055.00080.50061.90092.800494.8008.698.61373.382237.8461951.38547.436.000A196.184.000Chuyên viênĐào Thị NgọcHL-0277814

7.913.613785.00055.00080.50061.90092.800494.8008.698.61373.382237.8461951.38547.436.000A196.184.000Chuyên viênNguyễn Thị Bích LiênHL-0057515

7.863.936724.10055.00080.00056.10084.200448.8008.588.03673.382215.7311862.92347.436.000A195.609.000Chuyên viênĐinh Thị Thanh TâmHL-0307516

9.359.599739.20055.00095.10056.10084.200448.80010.098.79988.145215.7311862.92348.932.000A195.609.000Chuyên viênTrần Thúy NhungHL-0495717

7.792.261724.70055.00079.30056.30084.400449.7008.516.961216.1921864.76947.436.000A195.621.000NV thống kêĐỗ Quang VinhHL-0099918

7.138.071716.80055.00072.70056.10084.200448.8007.854.87166.217215.7311862.92346.710.000A195.609.000NV thống kêLê Phương MaiHL-0105919

6.075.231850.500143.00055.00063.40056.10084.200448.8006.925.731215.73116.710.000A195.609.000NV thống kêHoàng Văn LinhHL-0159920

7.546.031667.20055.00076.80051.00076.500407.9008.213.231196.0771392.1542915.00036.710.000A195.098.000NV thống kêNguyễn Thành CôngHL-0452921

142.774.53416.154.00057.2001.210.0001.456.100126.0001.268.3001.901.20010.135.200158.928.5341.200.00048.0803.736.8004.663.0782112.531.5775622.041.00093114.708.000469Tổ kho123
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6.756.777806.60055.00068.80065.10097.600520.1007.563.377250.0001250.00011.422.00065.641.377A226.500.000Thủ khoLữ Văn EmHL-0027522

5.704.462656.50055.00058.20051.80077.600413.9006.360.962198.9621948.00045.214.000A225.173.000Thủ khoVũ Huy LượngHL-0056423

1.157.284637.70055.00012.20054.40081.500434.6001.794.9841.794.984A75.432.000Thủ khoBùi Đức TuyênHL-0022224

6.309.769718.30055.00064.30057.10085.600456.3007.028.069219.3461219.3461948.00045.641.377A225.703.000Thủ khoĐặng Văn ViếtHL-0018725

6.793.801667.50055.00069.20051.80077.600413.9007.461.301198.9621198.96211.422.00065.641.377A225.173.000Thủ khoLê Nguyên BằngHL-0070826

6.027.169686.90055.00061.40054.40081.500434.6006.714.069208.9231626.7693237.00015.641.377A225.432.000Thủ khoTrần Văn ChínhHL-0240727

6.292.315718.10055.00064.10057.10085.600456.3007.010.415219.3461438.6922711.00035.641.377A225.703.000Thủ khoHoàng Văn KhiếnHL-0180528

6.533.446786.20055.00066.50063.30095.000506.4007.319.646243.4231486.8462948.00045.641.377A226.329.000Thủ khoChu Anh ThắngHL-0240429

8.987.245850.30055.00091.50021.00065.10097.600520.1009.837.545200.000618.545250.00012.133.00096.636.000A286.500.000Thủ khoBùi Hữu BẩyHL-0233030

9.925.745859.80055.000101.00021.00065.10097.600520.10010.785.545200.000618.545250.00013.081.000136.636.000A286.500.000Thủ khoLê Hồng TâmHL-0374331

5.854.102745.50055.00059.90021.00058.10087.100464.4006.599.602200.000220.909223.23113.348.46215237.00012.370.000A105.804.000Thủ khoBùi Văn QuyềnHL-0184632

6.625.923693.00055.00067.50054.40081.500434.6007.318.923208.92317.110.000A305.432.000Thủ khoTrần Duy HuynhHL-0278033

6.046.972687.10055.00061.60054.40081.500434.6006.734.07248.080208.9231835.69245.641.377A225.432.000Thủ khoTrần Thị TínhHL-0283434

6.521.562664.70055.00066.40051.80077.600413.9007.186.262198.9621397.9232948.00045.641.377A225.173.000Thủ khoNguyễn Văn AnHL-0354535

6.842.646723.70055.00069.70057.10085.600456.3007.566.346219.3461711.00036.636.000A285.703.000Thủ khoPhạm Hải BìnhHL-0354436

5.616.900795.10055.00057.30065.10097.600520.1006.412.000250.0001948.00045.214.000A226.500.000Thủ khoĐỗ Nguyên LongHL-0280137

5.431.669714.60055.00055.40057.60086.300460.3006.146.269221.2691711.00035.214.000A225.753.000Thủ khoVũ Đình VượngHL-0292438

5.704.462656.50055.00058.20051.80077.600413.9006.360.962198.9621948.00045.214.000A225.173.000Thủ khoNguyễn Thái XuânHL-0443139

5.080.531763.70057.20055.00052.50057.10085.600456.3005.844.231219.34613.728.885171.896.000A85.703.000Thủ khoVũ Thành DũngHL-0365740

8.858.586746.70055.00090.20021.00055.30083.000442.2009.605.286200.000897.709212.57712.133.00096.162.000A265.527.000Thủ khoNguyễn Văn DũngHL-0208541

8.623.886744.40055.00087.90021.00055.30083.000442.2009.368.286200.000897.709212.57711.896.00086.162.000A265.527.000Thủ khoĐinh Xuân TrọngHL-0211242

7.079.282831.10055.00072.30021.00065.10097.600520.1007.910.382200.000483.382250.00012.000.00081.659.00073.318.000A146.500.000Thủ khoNguyễn Viết DươngHL-0394943

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 12 năm 2021

329.429.72434.332.300343.2002.365.0003.356.300126.0002.681.7004.021.50021.438.600363.762.0241.200.000804.2613.736.80010.096.7334232.070.23113024.376.000100291.478.000868                  Tổng cộng


